
Chuyên Cần Bài tập Giữa kì

15% 15% 15% GK1 GK2 Giữa kì
172216565 Nguyễn Văn Thịnh 4 1 3 0 0 1 1 3 v 3
1821623530 Nguyễn Thanh Vũ 0 0 0 0 0 1 1 v v 0
1821625191 Bùi Xuân Hoàng Linh 0 0 0 0 0 0.5 0.5 v v 0
1921610954 Trần Quang 6.5 6.3 4 5.5 4 1.5 6.25 2 4p 4
1921621307 Nguyễn Anh Kiệt 5.5 4.3 2.5 5.5 0 1.5 4.25 1 3 2.5
2127621105 Huỳnh Đức Trung 5 2.5 4 3 0 1 2.5 3 2 4
1921623481 Nguyên Văn Phúc 4 2.5 2 3 0 1 2.5 2 v 2
1921623499 Nguyễn Minh Thiều 7.5 3 3 4 0 1 3 1.5 3 3
1921623523 Từ Văn Quốc 7 5.8 2.5 4 4.5 1.5 5.75 1 3 2.5
1921627853 Lê Văn Cường 8 4.3 4.5 3.5 3 1 4.25 3 3 4.5
1921628865 Nguyễn Quý Thành 9 4.8 3 3.5 4 1 4.75 2 2 3
1921629440 Nguyễn Văn Phước 8 4 2.5 3 3 1 4 1 3 2.5
2021628296 Võ Thế Hiển 8 5.5 5 8 1 1 5.5 2 6 5
2020612987 Phạm Xuân Huân 8.5 6 6 8 2 1 6 3 6 6
2020624708 Phan Lê Công Thành 8 4.8 6 5.5 2 1 4.75 2 8 6
2020712765 Nguyễn Minh Xuân 6.5 5.8 5.5 5.5 4 1 5.75 2 7 5.5
2021418450 Tô Duy Khánh 8.5 5.3 5 5.5 3 1 5.25 2 6 5
2021515729 Trương Văn Hùng 9 5.8 5.5 4.5 4 1.5 5.75 2 7 5.5
2021624259 Thân Nguyễn Nhật

Hoàng 10 10 6.8 9 7.5 1.5 0.5 10.25 2.5 8.5 6.75
2021624796 Đỗ Quang Tiến 8.5 5.3 5.5 3 4.5 1.5 5.25 2.5 6p 5.5
2021625002 Đỗ Thành Chung 10 6 5.3 5 3 2 6 2 6.5 5.25
2021626131 Nguyễn Tấn Hiếu 9 5.5 5.8 4 4 1.5 5.5 2 7.5 5.75
2021626621 Trần Đức Hoàng 9.5 6.8 8 6.5 3 2 6.75 4 8 8
2021626637 Nguyễn Văn Đông 7 5 4 3 3 2 5 1 6 4
2021626889 Lê Thế Hoành 8 4.8 6.5 4.5 2 1.5 4.75 3 7 6.5
2021627589 Hoàng Minh Thành 6.5 2.5 4 0 2 1.5 2.5 2.5 3 4
2021628083 Lê Hoàng Vũ 8 5.3 8 4.5 3 1.5 5.25 4 8 8
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Tổng buổi vắng24.5 31.5 5.06 7.6 12.6 14.6.2018 19.6 22 3.07 05.7.18Nhóm Khảo sát tuyến Báo cáo 1 Báo cáo 2
6 v v v v v v 0 1 6
10 v v v v v v v v v v 1 6
10 v v v v v v v v v v 1 6
3.5 v m v m p 0 1 6
4.5 v v mhx mhx vào trễ v 1 6
5 v v v v v 1 6
6 v v v v v v 2 6

2.5 v v vào trễ 0 2 6
3 v m v m 2 6
2 v vào trễ p 2 6
1 v 0 2 6
2 v p vào trễ 0 2 6
2 m v vào trễ 0 3 7

1.5 v vào trễ 0 3 7
2 m v vào trễ 0 3 7

3.5 v v v m? Trễ m 3 7
1.5 mhx mhx mhx 0 3 7
1 m vào trễ 0 4 8
0 0 4 8

1.5 m vào trễ p 0 4 8
0 0 4 8
1 m vào trễ 0 4 8

0.5 vào trễ 0 5 9
3 v m vào trễ v 5 9
2 m v vào trễ 0 5 9

3.5 v v vào trễ v 5 9
2 v p vào trễ 0 5 9
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Điện Biên Phủ

Tôn Đức Thắng


